	[bookmark: _Hlk54358590]ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH
TRƯỜNG THCS VÕ VĂN TẦNĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề có 02 trang)

	KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ II
NĂM HỌC 2023 – 2024
MÔN TOÁN - LỚP 6 – DỰ BỊ
Thời gian làm bài: 90 phút
(Không kể thời gian phát đề)


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 ĐIỂM)
(Em hãy đọc kĩ câu hỏi và chọn đáp án đúng nhất – Ghi chữ cái đứng trước đáp án đúng nhất vào giấy làm bài. VD: 1A; 2B)
Câu 1: Hãy chọn kết quả so sánh đúng ?  
	
A.
	
 B. 
	
C. 	
	
D.



Câu 2:  Viết hỗn số  dưới dạng phân số?
	
A. 
	
 B. 
	
C. 	
	
D. 



Câu 3: Viết phân số  dưới dạng số thập phân
	
A. 
	
 B. 
	
C. 	
	
D. 


Câu 4: Lớp 6A có 27 học sinh nữ và 14 học sinh nam. Tỉ số của số học sinh nam so với học sinh nữ là
	
A. 
	
 B. 
	
C. 	
	
D. 


Câu 5. Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB khi:
A. M nằm giữa A, B và MA = MB.   	B. MA = MB.   
C. M nằm giữa A, B. 			D. M không nằm giữa A, B và MA = MB.  
Câu 6. Cho 3 điểm A, B, C không thẳng hàng. Kết luận nào sau đây là đúng: 




A. 		B. 		C. 		D. 
Câu 7. Góc xOy là hình gồm hai tia chung gốc:
A. xO và Oy		B. Ox và yO 		C. xO và yO 		D. Ox và Oy
Câu 8: Quan sát hình vẽ bên dưới và cho biết góc xOy ở trên hình có số đo ? 




A. 		B.  .            	C. .             	D. .






II. PHẦN TỰ LUẬN (8,0 ĐIỂM)
Bài 1: (2,0 điểm) Thực hiện phép tính:
	
a) 
	
b) 
	


Bài 2: (1,0 điểm) Tìm x biết: 
	
a) 
	
b) 



Bài 3: (1,0 điểm) Toán thực tế: Một túi kẹo có 40 viên kẹo. Các viên kẹo trong túi được bọc bằng ba loại giấy có màu khác nhau: đỏ, vàng và xanh. Biết rằng số viên kẹo màu xanh chiếm [image: ] số kẹo trong túi và số viên kẹo màu xanh cũng bằng   số viên kẹo màu vàng. Tính số viên kẹo mỗi loại có trong túi kẹo nói trên?
[bookmark: _Hlk160542224][image: ]Bài 4: (1,5 điểm) Quan sát hình vẽ rồi điền thông tin vào bảng sau:
	Tên góc
	Ký hiệu
	Đỉnh 
	 Các cạnh

	Góc BAC
	
	
	

	Góc DAB
	
	
	


Bài 5: (1,0 điểm) Vẽ hình theo cách diễn đạt sau
Vẽ đoạn thẳng HK có độ dài 6cm. Sau đó xác định trung điểm M của đoạn thẳng HK.
Bài 6: (1,0 điểm) An gieo một con xúc sắc 100 lần và ghi lại số chấm xuất hiện ở mỗi lần gieo được kết quả như sau:
	Số chấm xuất hiện
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Số lần
	17
	13
	20
	15
	14
	21


[bookmark: _Hlk133566458]a)  Liệt kê tất cả các kết quả có thể xảy ra khi gieo con xúc sắc 6 mặt trên.
b) Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện “ Số chấm xuất hiện lớn hơn 3” 
Bài 7: (1,0 điểm) Nhân dịp cuối tuần Minh và mẹ mang theo 473 000 đồng tới siêu thị B để mua đồ. Minh và mẹ đã mua 2 kg thịt và 5 kg gạo. Biết giá 1kg thịt là 150 000 đồng, 1 kg gạo giá 32 000 đồng. Hiện tại siêu thị đang có chương trình khuyến mãi như sau: giảm 20% cho mặt hàng thịt, 30% cho mặt hàng gạo. Khi thanh toán tiền xong, Minh nhớ cần phải mua một số lốc sữa cho em gái ở nhà. Hỏi Minh và mẹ có thể mua được nhiều nhất bao nhiêu lốc sữa? ( biết giá 1 lốc sữa là 27 500 đồng).

HẾT





HƯỚNG DẪN CHẤM CHI TIẾT
I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (Mỗi đáp án chọn đúng được 0,25)
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8

	B
	D
	A
	D
	A
	A
	D
	C



II. PHẦN TỰ LUẬN 
	Bài
	Nội dung
	Điểm

	1.a
	
 
	0,75

	
	

	0,5

	
	

	0,25

	1.b
	

	0,75

	
	

	0,25

	
	

	0,25

	
	

	0,25

	2.a
	

	0,5

	
	

	0,25

	
	



	0,25

	2b
	

	0,5

	
	

	0,25

	
	

	0,25

	3
	
Một túi kẹo có 100 viên kẹo. Các viên kẹo trong túi được bọc bằng hai loại giấy có màu khác nhau: Đỏ và vàng. Biết rằng số viên kẹo màu đỏ chiếm  số kẹo trong túi và số còn lại viên kẹo màu vàng. Tính số viên kẹo màu vàng?
	1

	
	
Số viên kẹo màu xanh là:  (viên kẹo)
	0.5

	
	
Số viên kẹo màu vàng là:  (viên kẹo)                       
	0.25

	
	
Số viên kẹo màu đỏ là:  (viên kẹo)                       

	0.25

	4
	[image: ]Quan sát hình vẽ rồi điền thông tin vào bảng sau: 
	Tên góc
	Ký hiệu
	Đỉnh 
	 Các cạnh

	Góc BAC
	
	
	

	Góc DAB
	
	
	



	1,5

	
		Tên góc
	Ký hiệu
	Đỉnh 
	 Các cạnh

	Góc BAC
	

	A
	AB,AC

	Góc DAB
	

	A
	AD,AB



	1,5

	5
	Vẽ hình theo cách diễn đạt sau
Vẽ đoạn thẳng HK có độ dài 6cm. Sau đó xác định trung điểm M của đoạn thẳng HK.
	1,0

	
	[image: ]
	0,5

	
	[image: ]
	0,5

	6
	An gieo một con xúc sắc 100 lần và ghi lại số chấm xuất hiện ở mỗi lần gieo được kết quả như sau:
	Số chấm xuất hiện
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Số lần
	17
	13
	20
	15
	14
	21


a)  Liệt kê tất cả các kết quả có thể xảy ra khi gieo con xúc sắc 6 mặt trên.
b) Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện “ Số chấm xuất hiện lớn hơn 3” 
	1,0

	
	Có thể ra mặt 1 chấm, 2 chấm, 3 chấm, 4 chấm, 5 chấm, 6 chấm
	0,5

	
	Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện “ Số chấm xuất hiện lớn hơn 3”


	0,5

	
	
	

	7
	Nhân dịp cuối tuần Minh và mẹ mang theo 473 000 đồng tới siêu thị B để mua đồ. Minh và mẹ đã mua 2 kg thịt và 5 kg gạo. Biết giá 1kg thịt là 150 000 đồng, 1 kg gạo giá 32 000 đồng. Hiện tại siêu thị đang có chương trình khuyến mãi như sau: giảm 20% cho mặt hàng thịt, 30% cho mặt hàng gạo. Khi thanh toán tiền xong, Minh nhớ cần mua phải mua một số lốc sữa cho em gái ở nhà. Hỏi Minh và mẹ có thể mua được nhiều nhất bao nhiêu lốc sữa? ( biết giá 1 lốc sữa là 27 500 đồng).
	1

	
	Số tiền Minh và mẹ mua 2 kg thịt sau giảm giá là
2. 150 000 ( 100% -20%)= 240 000 ( đồng) 
	0,25

	
	Số tiền Minh và mẹ mua 5 kg gạo sau giảm giá là 
5. 32 000 ( 100% -30%) = 112 000 ( đồng)
	0,25

	
	Số tiền Minh và mẹ còn lại là
473 000 – 240 000 – 112 000 = 121 000 ( đồng)
	0,25

	
	Ta có:
121 000 : 27 500 = 4,4 (lốc)
Vậy Minh và mẹ mua được nhiều nhất 4 lốc sữa cho em.
	0,25
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